
TT Tên tập thể

1 Trường THPT Kim Sơn A

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày           /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 01 tập thể)



TT Tên tập thể

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình

2 Trường THPT Yên Khánh A

(Danh sách có 02 tập thể)

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị

1 Đinh Thị Nam Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

2 Vũ Việt Hùng Giáo viên Trường THPT Nho Quan B

(Danh sách có 02 cá nhân)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể

1 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

2 Trường THPT Dân tộc nội trú

3 Trường THPT Kim Sơn B

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Viễn

7 Trường MN Định Hoá, huyện Kim Sơn

8 Trường Tiểu học Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

9 Trường THCS Khánh Cư, huyện Yên Khánh

10 Trường THCS Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GDĐT NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 10 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Bùi Thị Khuyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Nguyễn Trọng Hoan Chuyên viên
Phòng CTTT-GDTX, Sở Giáo dục và 

Đào tạo

3 Dương Thị Quyến Nhân viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Đỗ Thị Ngân Thanh tra viên Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Đỗ Thị Mai Chi Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Trần Văn Hanh Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo

7 Vũ Thị Loan Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ

8 Đinh Thị Hoa Sen Giáo viên Trường THPT Nho Quan A

9 Phạm Hồng Hưng Giáo viên Trường THPT Gia Viễn B

10 Phạm Ngọc Kiên Giáo viên Trường THPT Bình Minh

11 Vũ Văn Cường Giáo viên
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin 

học và Ngoại ngữ tỉnh

12 Đinh Thị Bích Huệ Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoa Lư

13 Đinh Thị Anh Đào Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thành

14 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Hướng

15 Vũ Hoài Phương Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh

16 Trịnh Văn Tĩnh Giáo viên Trường THCS Thị trấn Me

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GDĐT NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGiáo dục và Đào tạo ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 16 cá nhân)



TT Tên tập thể

1 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Trường THPT Nho Quan A

3 Trường THPT Nguyễn Huệ

4 Phòng GDĐT huyện Kim Sơn

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 04 tập thể)



TT Tên tập thể

1 Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Trường THPT Trần Hưng Đạo

6 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

7 Trường THPT Gia Viễn B

8 Trường THPT Gia Viễn A

9 Trường THPT Bình Minh

10 Trường THPT Yên Mô B

11 Trường THPT Yên Khánh B

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

DANH HIỆU LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 11 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Phan Thành Công Giám đốc Sở GDĐT

2 Đinh Quốc Trường Phó Giám đốc Sở GDĐT

3 Phạm Anh Tuấn Chánh Văn phòng Văn phòng Sở GDĐT

4 Phạm Thị Ánh Nguyệt Phó Trưởng phòng Phòng CTTT-GDTX, Sở GDĐT

5 Phạm Hoài Thanh Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GDĐT

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 05 cá nhân)



TT Tên tập thể

1 Phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Phòng Chính trị tư tưởng - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Trường THPT Hoa Lư A

4 Trường THPT Gia Viễn C

5 Trường THPT Yên Mô A

6 Trường THPT Vũ Duy Thanh

7 Trường THPT Ngô Thì Nhậm

8 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 08 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Phạm Thị Tuất Trưởng phòng Phòng GDTH, Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Lê Thị Lan Phó TP Phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Vũ Thị Lan Hương Thanh tra viên chính Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Vũ Minh Nguyệt Chuyên viên Phòng TCCB, Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Trần Thị Thu Thảo Giáo viên Trường THPT Nho Quan A

6 Đinh Thị Tuấn Anh Giáo viên Trường THPT Nho Quan B

7 Kiều Thị Nhung Giáo viên Trường THPT Nho Quan C

8 Nguyễn Thị Hoài Thanh Giáo viên Trường THPT Gia Viễn A

9 Phạm Văn Trịnh Giáo viên Trường THPT Gia Viễn B

10 Phạm Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Gia Viễn C

11 Phạm Thị Việt Hoa Giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

12 Ngô Ngọc Kiên Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo

13 Vũ Thị Thúy Hiển Giáo viên Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

14 Bùi Thị Lợi Giáo viên Trường THPT Yên Khánh A

15 Bùi Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT Yên Khánh B

16 Tạ Thị Mai Liên Giáo viên Trường THPT Vũ Duy Thanh

17 Đinh Cao Thượng Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

18 Phan Trác Lợi Phó HT Trường THPT Kim Sơn B

19 Lê Thị Loan Giáo viên Trường THPT Yên Mô A

20 Nguyễn Thế Vinh Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mô B

21 Phạm Thị Loan Giáo viên Trường Trường THPT Ngô Thì Nhậm

22 Nguyễn Đình Toản Giáo viên
Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin 

học và Ngoại ngữ tỉnh

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGiáo dục và Đào tạo ngày          /6/2023 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 22 cá nhân)
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